
   
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ CHỌN MỞ TẠI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(Hiệu lực từ ngày 08/09/2021) 

 
Số lượng chữ số (*)  

 

Loại số 

3 chữ số 4 chữ số 5 chữ số 6 chữ số 7 chữ số 8 chữ số 9 chữ số 10 chữ số 

Mức phí (VND) (chưa bao gồm VAT) (**) 

I. Tài khoản thanh toán số đẹp 

1. Số lộc phát 500.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

2. Số thần tài  2.000.000  10.000.000  50.000.000  300.000.000 

3. Số tứ quý  2.000.000    50.000.000   

4. Số ngũ quý   3.000.000     300.000.000 

5. Số giống nhau 500.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

6. Số lặp  2.000.000 3.000.000 5.000.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

7. Số tiến 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

8. Số soi gương  1.000.000  5.000.000  50.000.000  300.000.000 

9. Số tam hoa kép    5.000.000   100.000.000  

10. Số giảm 500.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 100.000.000 300.000.000 

11. Số đẹp phong thủy 

khác 
 2.000.000  5.000.000  50.000.000  

 

 

II. Tài khoản thanh toán theo yêu cầu 

1. TKTT theo yêu cầu 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

(*): TKTT số đẹp: Là số lượng chữ số cuối là số đẹp 

TKTT theo yêu cầu: Là số lượng chữ số chọn theo yêu cầu của khách hàng. 

(**) Trường hợp số hiệu TKTT thuộc nhiều loại (vừa số đẹp, vừa số theo yêu cầu, nhiều loại số đẹp): Thu theo mức phí cao nhất, không thu 

phí gộp các loại số. 



   
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ CHỌN MỞ TRÊN KÊNH NHĐT 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

(Hiệu lực từ ngày 08/09/2021)  

 

Số lượng chữ số (*) 

  

Loại số 

3 chữ số 4 chữ số 5 chữ số 6 chữ số 7 chữ số 8 chữ số 9 chữ số 10 chữ số 

Mức phí (VND) (chưa bao gồm VAT) 

I. Tài khoản thanh toán số đẹp 

1. Số lộc phát 500.000 1.000.000 3.000.000 8.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

2. Số thần tài  1.000.000  8.000.000  50.000.000  300.000.000 

3. Số tứ quý  1.000.000    50.000.000   

4. Số ngũ quý   2.000.000     300.000.000 

5. Số giống nhau 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

6. Số lặp  1.000.000 2.000.000 4.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

7. Số tiến 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 

8. Số soi gương  1.000.000  4.000.000  50.000.000  300.000.000 

9. Số tam hoa kép    4.000.000   100.000.000  

10. Số giảm 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 10.000.000 20.000.000 100.000.000 300.000.000 

11. Số đẹp phong thủy 

khác 
 1.000.000  4.000.000  50.000.000   

II. Tài khoản thanh toán theo yêu cầu 

1. TKTT theo yêu cầu 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 

(*): TKTT số đẹp: Là số lượng chữ số cuối là số đẹp 

       TKTT theo yêu cầu: Là số lượng chữ số chọn theo yêu cầu của khách hàng 


